[bookmark: _Hlk206666718]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· [bookmark: _Hlk154743134]Tên gói thầu: Mua sắm trang phục y tế, đồ vải phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả năm 2025.
· Dự toán: Mua sắm trang phục y tế, đồ vải phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả năm 2025
· Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
· Quy mô gói thầu: Mua sắm 25 danh mục.
· Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị 
· Giá gói thầu: 663.250.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng./.)
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác. 
· Thời gian thực hiện gói thầu là: 12 tháng. 
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Nhà sản xuất hàng hóa có chứng chỉ ISO 9001:2015 (hoặc tương đương) về hệ thống quản lý chất lượng, còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu, do tổ chức chứng nhận hợp pháp cấp.
- Nhà thầu cung cấp bản scan bản gốc Phiếu kết quả thử nghiệm về màu sắc, thành phần nguyên liệu, mật độ sợi, khối lượng thực tế để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu với yêu cầu của E-HSMT, do đơn vị/ tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Nhà thầu chuẩn bị bản gốc để đối chiếu khi bên mời thầu yêu cầu.
- Nhà thầu cung cấp bản thiết kế, market hoặc Catalogue mẫu may của từng mục hàng hóa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu.
- Đối với các tài liệu không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu nộp đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt từ văn phòng dich thuật hoặc tương đương hợp pháp. Trường hợp thiếu bản dịch, nếu cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của các tài liệu này.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Màu sắc và Quy cách may
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Trang phục bác sỹ
	Chất liệu vải Oxford hoặc tương đương
Thành phần: (34±2) % bông, (66±2) % Polyesster
Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 275±5, ngang 270±5
Khối lượng (g/m2) 165±5.
	Màu sắc: Màu trắng. 
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/ 2015. 01 bộ bao gồm: Quần, áo, mũ; 
Có in logo của Bệnh viện
	Bộ
	150

	2
	Trang phục Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Y sĩ
	Chất liệu vải Oxford hoặc tương đương
Thành phần: (34±2) % bông, (66±2) % Polyesster
Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 275±5, ngang 270±5
Khối lượng (g/m2) 165±5.
	Màu sắc: Màu trắng. 
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/ 2015. 01 bộ bao gồm: Quần, áo, mũ; Có in logo của Bệnh viện
	Bộ
	276

	3
	Trang phục kỹ thuật viên (có mũ + khẩu trang) in logo
	Chất liệu vải Oxford hoặc tương đương
Thành phần: (34±2) % bông, (66±2) % Polyesster
Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 275±5, ngang 270±5
Khối lượng (g/m2) 165±5.
	Màu sắc: Màu trắng. 
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/ 2015. 01 bộ bao gồm: Quần, áo, mũ; Có in logo của Bệnh viện
	Bộ
	46

	4
	Trang phục hộ lý (có mũ + khẩu trang) in logo
	Chất liệu vải Oxford hoặc tương đương
Thành phần: (34±2) % bông, (66±2) % Polyesster
Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 275±5, ngang 270±5
Khối lượng (g/m2) 165±5.
	Màu xanh hòa bình. 
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/ 2015. 01 bộ bao gồm: Quần, áo, mũ; Có in logo của Bệnh viện
	Bộ
	20

	5
	Trang phục Dược sỹ ( gồm mũ + khẩu trang)
	Chất liệu vải Oxford hoặc tương đương
Thành phần: (34±2) % bông, (66±2) % Polyesster
Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 275±5, ngang 270±5
Khối lượng (g/m2) 165±5.
	Màu sắc: Màu trắng. 
Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/ 2015. 01 bộ bao gồm: Quần, áo, mũ; Có in logo của Bệnh viện
	Bộ
	34

	6
	Trang phục Nhân viên hành chính, thu ngân nam, nữ mùa hè thu
	-  Áo : vải sợi tre chun hoặc tương đương
thành phần (37±2)% polyester, (61±2)% rayon (2±1)% spandex
Mật độ sợi (sợi/10cm) dọc 690±3, ngang 410±3
Độ bền kéo đứt (N) dọc 680±5, ngang 740±5
- Quần: Vải Tuytsi hoặc tương đương
thành phần (97±2)% polyester,(3±1)% spandex
Mật độ sợi (sợi/10cm) dọc 440±5, ngang 400±5
	Quy cách may: Theo Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/ 2015
-01 bộ bao gồm: Áo sơ mi: màu trắng; Quần: sẫm màu (đối với NV nam); Chân váy: sẫm màu (đối với NV nữ)
-Có in logo của Bệnh viện
	Bộ
	96

	7
	Trang phục Nhân viên hành chính, thu ngân nam, nữ mùa đông xuân
	Vải Tuytsi hoặc tương đương
thành phần (97±2)% polyester,(3±1)% spandex
Mật độ sợi (sợi/10cm) dọc 440±5, ngang 400±5.
	Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- Màu săc: Màu đen
- May theo số đo yêu cầu của từng người.
- Kiểu dáng áo vest: dài tay, cổ 2 ve, phía trước 3 túi, phía sau có xẻ, có lót phía trong, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện.
	Cái
	51

	8
	Trang phục KTV thiết bị y tế, Kỹ sư, Nhân viên bảo trì
	Chất liệu vải kaki hoặc tương đương
-Thành phần: (35±2) % bông. (65±2) % Polyesster
	Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- May theo số đo yêu cầu của từng người.
- Kiểu dáng:
+ Màu sắc: Màu ghi 
+ Áo: Kiểu dài tay hoặc ngắn tay lơ vê cho mùa hè thu, kiểu dài tay măng séc cho mùa đông xuân, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo bệnh viện.
+ Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. Màu sắc: Màu xanh đen

	Bộ
	8

	9
	Váy bệnh nhân
	Chất liệu vải Kate hoặc tương đương
-Thành phần: (35±2) % visco, (65±2) % Polyesster.
-Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 295±5, ngang 250±5
-Khối lượng (g/m2) 155±5.
	Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- Màu sắc: Màu xanh đậm
- Kiểu dáng: Chân váy xòe rộng không eo, kéo dây rút, chiều dài quá gối 10 – 15 cm.
- May size theo yêu cầu
	Cái
	50

	10
	Váy áo sản
	Chất liệu vải Kate hoặc tương đương
-Thành phần: (35±2) % visco, (65±2) % Polyesster.
-Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 295±5, ngang 250±5
-Khối lượng (g/m2) 155±5.
	Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- Màu sắc: Nền trắng hoa màu sẫm
- Kiểu dáng: 
+ Áo cổ tròn, dáng suông, chiều dài quá mông, có túi 2 bên, cài cúc giữa 
+ Chân váy rời, dáng suông, lưng kéo dây rút, chiều dài quá gối 10 cm
- May size theo yêu cầu
	Bộ
	20

	11
	Quần áo bệnh nhân
	Chất liệu vải thô kẻ hoặc tương đương
Thành phần: (40±2) % rayon, (60±2) % Polyesster
Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 550±5, ngang 320±5.
Khối lượng (g/m2) 130±5.
	Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- Màu sắc: Nền trắng kẻ sọc trắng xanh
- Quy cách: 
+ Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi,có đánh số áo, có in logo bệnh viện; 
+ Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau
- May size theo yêu cầu
	Bộ
	250

	12
	Quần áo bệnh nhân nhi
	Chất liệu vải Kate hoặc tương đương
-Thành phần: (35±2) % visco, (65±2) % Polyesster.
-Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 295±5, ngang 250±5
-Khối lượng (g/m2) 155±5.
	Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- Màu sắc: Nền xanh hoa nhí
- Quy cách: 
+ Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay và ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi,có đánh số áo, có in logo bệnh viện; 
+ Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau
- May size theo yêu cầu
	Bộ
	100

	13
	Săng phẫu thuật màu xanh kích thước 1,2m x 1,5m 
	Chất liệu vải kaki hoặc tương đương
Thành phần: (35±2) % bông. (65±2) % Polyesster
Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 450±5, ngang 225±5.
Khối lượng (g/m2) 210±5
	Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- Màu sắc: Xanh bộ đội
- May xung quanh mép, đường may 0.7cm, 4 góc chắc chắn
	Cái
	300

	14
	Săng sản màu xanh, kích thước 85cm x 75cm 
	Chất liệu vải kaki hoặc tương đương
Thành phần: (35±2) % bông. (65±2) % Polyesster
Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 450±5, ngang 225±5.
Khối lượng (g/m2) 210±5
	- Màu sắc: Xanh bộ đội 
- Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- May xung quanh mép, đường may 0.7cm, 4 góc chắc chắn.
	Cái
	200

	15
	Săng lỗ màu xanh, kích thước 75cm x 75cm 
	Chất liệu vải kaki hoặc tương đương
Thành phần: (35±2) % bông. (65±2) % Polyesster
Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 450±5, ngang 225±5.
Khối lượng (g/m2) 210±5
	- Màu sắc: Xanh bộ đội
Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- May xung quanh mép, đường may 0.7cm, 4 góc chắc chắn
	Cái
	200

	16
	Săng bọc đồ màu xanh, 2 lớp kích thước 85cm x 75cm 
	Chất liệu vải kaki hoặc tương đương
Thành phần: (35±2) % bông. (65±2) % Polyesster
Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 450±5, ngang 225±5.
Khối lượng (g/m2) 210±5.
	- Màu sắc: Xanh bộ đội 
- Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- May 2 lớp, may xung quanh mép, đường may 0.7cm và may trần chéo ,4 góc chắc chắn.
	Cái
	250

	17
	Ga trải giường chun 4 góc, màu xanh, kích thước 2,3m x1,0 m
	Chất liệu vải Kate hoặc tương đương
-Thành phần: (35±2) % visco, (65±2) % Polyesster.
-Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 295±5, ngang 250±5
-Khối lượng (g/m2) 155±5.
	- Màu sắc: Xanh hòa bình 
Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- May xung quanh mép, đường may 0.7cm, may chun 4 góc chắc chắn.
	Cái
	70

	18
	Ga trải giường màu xanh hòa bình loại không chun Kích thước 2,5m x 1,5m
	Chất liệu vải Kate hoặc tương đương
-Thành phần: (35±2) % visco, (65±2) % Polyesster.
-Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 295±5, ngang 250±5
-Khối lượng (g/m2) 155±5.
	- Màu sắc: Xanh hòa bình 
Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- May xung quanh mép.15

	Cái
	295

	19
	Ga có lỗ
	Chất liệu vải kaki hoặc tương đương
Thành phần: (35±2) % bông. (65±2) % Polyesster
Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 450±5, ngang 225±5.
Khối lượng (g/m2) 210±5
	- Màu sắc: Xanh bộ đội 
Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- May xung quanh mép, đường may 0.7cm, có lỗ ở đầu ga kích thước: sâu 24cm, dài 21 cm, rộng 14cm
	Cái
	30

	20
	Vỏ gối
	Chất liệu vải Kate hoặc tương đương
-Thành phần: (35±2) % visco, (65±2) % Polyesster.
-Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 295±5, ngang 250±5
-Khối lượng (g/m2) 155±5.
	- Màu sắc: Xanh hòa bình 
Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- Vỏ gối:
+ May xung quanh mép, có cúc cài cho ruột gối vào
+ Màu đồng bộ với ga trải giường
	Cái
	201

	21
	Vỏ chăn
	Chất liệu vải Kate hoặc tương đương
-Thành phần: (35±2) % visco, (65±2) % Polyesster.
-Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 295±5, ngang 250±5
-Khối lượng (g/m2) 155±5.
	- Màu sắc: Xanh hòa bình 
Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- Vỏ chăn:
+ May xung quanh mép, có cúc cài cho ruột chăn vào
+ Màu đồng bộ với ga trải giường
	Cái
	84

	22
	Chăn, ga, gối phòng yêu cầu
	Chất liệu vải Kate hoặc tương đương
-Thành phần: (35±2) % visco, (65±2) % Polyesster.
-Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 295±5, ngang 250±5
-Khối lượng (g/m2) 155±5.
	- Màu sắc: Xanh hòa bình 
Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- May xung quanh mép.
- Màu theo yêu cầu của đơn vị
	Bộ
	60

	23
	Túi đựng đồ vải sạch
	Chất liệu vải kaki hoặc tương đương
Thành phần: (35±2) % bông. (65±2) % Polyesster
	- Màu sắc: Xanh bộ đội 
Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- May túi có dây buộc miệng túi, cao 1,5 m, đáy vuông rộng 1m

	Cái
	10

	24
	Túi đựng đồ vải bẩn
	Chất liệu vải kaki hoặc tương đương
Thành phần: (35±2) % bông. (65±2) % Polyesster
	- Màu sắc: Xanh bộ đội 
Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- May túi có dây buộc miệng túi, cao 1,5 m, đáy vuông rộng 1m
	Cái
	10

	25
	Túi camera 
	Chất liệu vải kaki hoặc tương đương
Thành phần: (35±2) % bông. (65±2) % Polyesster
	- Màu sắc: Xanh bộ đội 
Quy cách may: May theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015
- May thành túi, 1 đầu mở, 1 đầu có dải rút, rộng 18 cm, dài 2,30m, may 2 lớp
	Cái
	10


1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Có Bảng đề xuất thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (Theo Mẫu số 1 đính kèm).
1.3.2. Có Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Theo Mẫu số 2 đính kèm).
1.3.3. Cam kết của Nhà thầu:
a) Yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ:
- Cam kết cử nhân viên có chuyên môn phù hợp đến bệnh viện đo, lấy số đo cụ thể từng nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Cắt may theo số đo thực tế. Đối với các trang phục bệnh nhân trên trang phục phải có tem thể hiện kích cỡ của sản phẩm, may tối thiểu 03 cỡ người lớn.
- Đáp ứng đúng yêu cầu về màu sắc, quy cách may và kích thước theo quy định tại E-HSMT.
- Hàng hóa đạt trình độ cao về thẩm mỹ và độ bền, phù hợp với đặc thù sử dụng trong ngành Y tế.
- Thời gian Nhà thầu bắt đầu tổ chức lấy số đo của từng nhân viên: 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
- Đường may phẳng, đều, không nhăn, không vặn, không phồng vải, không còn chỉ thừa.
b) Chất lượng hàng hóa:
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi.
- Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được phép lưu hành tại Việt Nam.
- Tên và logo in trên sản phẩm rõ nét, không bị nhoè hoặc hoen bẩn ra vải
c) Bảo hành:
Nhà thầu phải có văn bản cam kết tuân thủ yêu cầu về bảo hành, sữa chữa, thay thế cho các nội dung như sau:
- Bảo hành tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu hàng hóa.
- Chế độ bảo hành: Đường may, quy cách may, lỗi kỹ thuật vải: vải bị co, chảy, phai màu, xù….
- Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi, sửa chữa, bàn giao đồng phục, trang phục, đồ vải cho Bệnh viện trong vòng 05 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được thông báo đồng phục, trang phục, đồ vải có lỗi kỹ thuật, hoặc không đảm bảo kỹ thuật may.
- Sau 02 lần chỉnh sửa, đồng phục vẫn không đạt yêu cầu về kỹ thuật may, nhà thầu phải cung cấp đồng phục mới cho Bệnh viện trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bệnh viện.
d) Tiến độ cung cấp: 
- Nhà thầu cung cấp sản phẩm mẫu để thống nhất hình thức sản phẩm phù hợp trước khi sản xuất hàng loạt. 
- Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng. Thời gian giao hàng yêu cầu chậm nhất trong vòng 60 ngày kể từ ngày đặt hàng. Đơn đặt hàng đầu tiên tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đơn đặt hàng tiếp theo tính từ thời điểm thực tế đặt hàng. 
- Cam kết thực hiện cung cấp hàng hoá đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Trước khi đưa hàng hóa vào bàn giao, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến hàng hóa, kết quả kiểm định các thông tin của hàng hóa theo hợp đồng. Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao các tài liệu liên quan đến hàng hóa để phục vụ công tác kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu.
- Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và hợp đồng đã ký kết.
- Hàng hóa không đảm bảo chất lượng, quy cách, kích thước, chất liệu sẽ không được nghiệm thu và nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển tất cả các hàng hóa đó ra khỏi địa điểm cung cấp và mọi chi phí phát sinh đó nhà thầu phải chịu trách nhiệm khắc phục trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

